
STT Họ và tên
Mã số sinh viên/

học viên
Tổ

Số điện 

thoại

Thời gian đi thực tập

(từ ngày - đến ngày)

Khoa thực hành 

lâm sàng
Bệnh viện Ghi chú

1 Nguyễn Thanh Bình 22.01.06.0402
2 Phạm Thị Phương Dung 22.01.06.0403
3 Nguyễn Trọng Giáp 22.01.06.0404
4 Trần Minh Hải 22.01.06.0405
5 Nguyễn Thị Hảo 22.01.06.0406
6 Vũ Nguyễn Quý Huân 22.01.06.0407
7 Huỳnh Nhật Huy 22.01.06.0408
8 Huỳnh Minh Khánh 22.01.06.0409
9 Đinh Quang Lâm 22.01.06.0410
10 Võ Thị Cẩm Liên 22.01.06.0411
11 Nguyễn Kim Long 22.01.06.0412
12 Trần Trương Danh Nghĩa 22.01.06.0414
13 Lê Bá Phước Nguyên 22.01.06.0415
14 Trần Trọng Nguyễn 22.01.06.0416
15 Nguyễn Minh Nguyệt 22.01.06.0417
16 Trần Thanh Sang 22.01.06.0420
17 Hoàng Thị Kim Oanh 22.01.06.0418
18 Ka Quỳnh 22.01.06.0419
19 Nguyễn Văn Thủy 22.01.06.0422
20 Nguyễn Văn Trung 22.01.06.0423
21 Đinh Việt Tuấn 22.01.06.0424
22 Trương Thanh Tùng 22.01.06.0425
23 Nguyễn Thị Hằng Vy 22.01.06.0426

Danh sách này gồm có 23 học viên./.

Bệnh viện 

Quận 11

BM03/QLTHLS

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA

 PHẠM NGỌC THẠCH

DANH SÁCH SINH VIÊN/HỌC VIÊN LỚP CK1 HỒI SỨC CẤP CỨU CHỐNG ĐỘC NIÊN KHÓA 2022-2024

(Đính kèm công văn số       /TĐHYKPNT-QLTHLS ngày     tháng     năm 202... của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1

2

3

Từ ngày 18/12/2023 

đến ngày 29/03/2024

Từ ngày 01/04/2024 

đến ngày 28/06/2024

Từ ngày 01/07/2024 

đến ngày 21/09/2024

Khoa Hồi sức tích 

cực Chống độc 



STT Họ và tên Mã số học viên Tổ Số điện thoại
Thời gian đi thực tập

(từ ngày - đến ngày)

Khoa thực hành lâm 

sàng
Bệnh viện Ghi chú

1 Nguyễn Công Duy 23.01.06.0489

2
Nguyễn Ngọc Quỳnh 

Duy
23.01.06.0490

3 Lê Hồ Tùng Dương 23.01.06.0492

4 Lê Tùng Dương 23.01.06.0493

5 Trương Cao Đường 23.01.06.0494

6 Bùi Khang Hi 23.01.06.0498

7 Nguyễn Minh Hiệp 23.01.06.0500

8 Đặng Chí Hưng 23.01.06.0502 Tổ trưởng

9 Nguyễn Hữu Khôi 23.01.06.0506

10 Hồ Lê Hoàng Lam 23.01.06.0507

11 Thái Thị Xuân Linh 23.01.06.0508

12 Đặng Xuân Long 23.01.06.0509

13 Nguyễn Văn Lương 23.01.06.0510 Tổ trưởng

14 Trương Minh Mẫn 23.01.06.0512

15 Nguyễn Phương Nam 23.01.06.0514

16 Danh Thị Bé Ngoan 23.01.06.0517

17 Nguyễn Đình Nguyên 23.01.06.0518

18 Kiều Thanh Phong 23.01.06.0521 Tổ trưởng

19 Bùi Ngọc Vĩnh Phúc 23.01.06.0522

20 Lương Hồng Phúc 23.01.06.0523

21 Nguyễn Hữu Phục 23.01.06.0524

22 Phạm Minh Quang 23.01.06.0526

23 Bùi Ngọc Diễm Sương 23.01.06.0527

24 Đoàn Thị Hồng Sương 23.01.06.0528

25 Vũ Phan Anh Tuấn 23.01.06.0537 Lớp trưởng

26 Lê Mậu Thìn 23.01.06.0530

27 Lê Hoàng Đức Toàn 23.01.06.0532

28 Phạm Thanh Trọng 23.01.06.0533

29 Bành Như Thanh Trúc 23.01.06.0534 Lớp phó

30 Nguyễn Đoàn Anh Tuấn 23.01.06.0536

31 Trần Thiên Tường 23.01.06.0539

32 Trần Trung Việt 23.01.06.0541

33 Lê Ngọc Vũ 23.01.06.0542 Tổ trưởng

Danh sách này gồm có 33 học viên./.

Bệnh viện Quận 11

4
Từ ngày 26/08/2024 

đến ngày 20/10/2024

Khoa cấp cứu

2
Từ ngày 18/03/2024 

đến ngày 17/05/2024

3

Từ ngày 20/05/2024 

đến ngày 28/06/2024

Từ ngày 12/08/2024 

đến ngày 24/08/2024

BM03/QLTHLS

ỦY BAN NHÂN DÂN

DANH SÁCH SINH VIÊN/HỌC VIÊN LỚP CK1 HỒI SỨC CẤP CỨU CHỐNG ĐỘC NIÊN KHÓA 2023-2025

(Đính kèm công văn số       /TĐHYKPNT-QLTHLS ngày     tháng     năm 202... của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

1
Từ ngày 02/01/2024 

đến ngày 15/03/2024

Khoa cấp cứu Bệnh viện Quận 11


